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CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÔ CHÂU Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.Hồ Chí Minh, ngày        tháng 03   năm 2011

THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
 NĂM 2010

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tô Châu

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tô Châu;
- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Kiểm soát;
Ban Kiểm soát xin báo cáo kết  quả  thẩm đ ịnh  báo  cáo  t à i  ch ính  năm
2010  như sau:

I. Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2010 :

1. Đặc điểm của Công ty
- Công ty Cổ phần Tô Châu hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh

doanh công ty cổ phần số 1400521150 đăng ký lần đầu ngày 10/08/2005 do
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Đồng Tháp cấp và đăng ký thay đổi lần 8 ngày
20/4/2009.

- Trụ sở chính của Công ty đặt tại Số 1533 – Quốc lộ 30 – Khóm 4 –
Phường 11 – TP. Cao Lãnh – Tỉnh Đồng Tháp

- Vốn điều lệ của Công ty là 100.000.000.000 đồng và được chia thành
10.000.000 cổ phần. Trong đó:

TT Cổ đông Số vốn góp Số cổ
phần

Tỷ lệ/
vốn góp

1 Tổng Công ty Lương thực Miền Nam 65.400.000.000 6.540.000 65,40%

2 Lê Phát Tài 9.200.000.000 920.000 9,20%

3 Công ty CP XNK Thủy sản Cửu Long AG 3.000.000.000 300.000 3,00%

4 Công ty CP Lương thực Thái Nguyên 2.000.000.000 200.000 2,00%

5 Lê Minh Đức 2.000.000.000 200.000 2,00%

6 Cổ đông khác 18.400.000.000 1.840.000 18,40%

Cộng 100.000.000.000 10.000.000 100%

- Công ty có 03 đơn vị trực thuộc:

Tên Địa chỉ
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1. Xí nghiệp nuôi trồng thủy sản Thanh
Bình

ấp Nam -  xã Tân Thạnh -  huyện
Thanh Bình - tỉnh Đồng Tháp

2. Xí nghiệp chế biến thủy sản Sông Tiền 1533 - Quốc lộ 30 - TP. Cao Lãnh -

Đồng Tháp

3. Xí nghiệp chế biến Thức ăn thủy sản
Tô Châu

Khu Công Nghiệp Trần Quốc Toản
- TP. Cao Lãnh - tỉnh Đồng Tháp

- Ngành nghề kinh doanh của Công ty là:
+ Nuôi thủy sản
+ Sản xuất, mua bán thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản
+ Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản
+ Kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà hàng.
– Một số thay đổi khác :
+ Ngày 25/3/2010 công ty đã họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm

2010 bầu bổ sung Hội đồng quản trị gồm các ông : Nguyễn Thọ Trí, Trần Quang
Khãi, Lê Hùng Tín thay các ông : Trương Văn Húa, Trần Minh Ngãi, Lê Trường
Sơn ; bầu bổ sung Ban Kiểm soát gồm các ông : Huỳnh văn Tranh, Nguyễn Hửu
Trí thay ông Trần Quang Trấn . HĐQT đã họp và nhất trí bầu ông Nguyễn Thọ Trí
làm Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Trần Quang Khải làm Tổng Giám đốc thay
ông Trần Minh Ngãi từ ngày 1/4/2010, Ban kiểm soát họp và bầu ông Huỳnh văn
Tranh làm Trưởng ban.

Do yêu cầu cũng cố lại Ban điều hành, Tổng công ty đã thay đổi người đại
diện vốn, do đó :

+HĐQT đã bầu ông Mai Văn Nhanh làm Tổng Giám đốc thay ông Trần
Quang khải kể từ ngày 1/6/2010, cũng đồng thời bầu bổ sung ông Mai văn Nhanh
làm thành viên HĐQT thay ông Huỳnh Anh Kiệt ; ông Trần Quang Khãi giử chức
Phó Tổng Giám đốc .

+Tổng công ty điều động và được HĐQT nhất trí bổ nhiệm ông Nguyễn
Vũ Ngọc làm Kế Toán Trưởng kể từ ngày 10/6/2010 thay ông Trần văn Biển .

– Hội đồng quản trị :
 1.-Ông : Nguyễn Tho Trí Chủ Tịch
 2.-Ông : Lê Văn Lộc Ủy viên
 3.-Ông : Mai Văn Nhanh Ủy viên
 4.-Ông : Trần Quang Khải Ủy viên
 5.-Ông : Nguyễn Bá Hoan Ủy viên
 6.-Ông : Lê Hùng Tín Ủy viên
 7.-Ông : Lê Phát tài Ủy viên
– Ban Kiểm soát :
 1.- Ông :Huỳnh Văn Tranh    Trưởng ban
 2.- Ông :Nguyễn Hữu Trí                   Thành viên



3

 3.- Ông :Lê Thành Công                     Thành viên

     2.-Tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của
Công ty cổ phần Tô Châu đến 31/12/2010.

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
   Tại ngày 31  tháng 12  năm 2010

 Đơn vị tính:...VNĐ.

TÀI SẢN
Mã
số

Thuy
ết

minh

Số cuối kỳ Số đầu  năm

1 2 3 4 5

a - tµi s¶n ng¾n h¹n
(100=110+120+130+140+150)

100
157,427,802,967 180,730,355,135

I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 10,943,362,412 5,809,607,943
  1.Tiền 111 V.01 10,943,362,412 5,809,607,943
  2. Các khoản tương đương tiền 112
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 V.02 5,338,824,000
  1. Đầu tư ngắn hạn 121 5,338,824,000
  2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2) 129 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 51,649,452,635 50,477,589,270
  1. Phải thu khách hàng 131 51,102,909,135 49,756,654,534
  2. Trả trước cho người bán 132 501,774,500 639,873,736
  5. Các khoản phải thu khác 135 V.03 44,769,000 81,061,000
  6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139 0
IV. Hàng tồn kho 140 86,629,774,537 116,429,871,702
  1. Hàng tồn kho 141 V.04 88,199,539,607 118,006,332,875
  2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 (1,569,765,070) (1,576,461,173)
V. Tài sản ngắn hạn khác 150 2,866,389,383 8,013,286,220
  1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151
  2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 2,678,368,814 6,935,175,450
  3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.05 25,983,823 25,983,823
  5. Tài sản ngắn hạn khác 158 162,036,746 1,052,126,947

B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240
+ 250 + 260)

200
121,936,366,002 129,371,184,788

II. Tài sản cố định 220 121,486,262,677 128,549,435,107
  1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.08 113,735,540,298 124,046,812,263

- Nguyên giá 222 147,395,934,987 143,952,957,159
- Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 223 (33,660,394,689) (19,906,144,896)

  3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 2,147,517,930 634,905,630
- Nguyên giá 228 2,147,517,930 634,905,630
- Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 229 0

  4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 5,603,204,449 3,867,717,214
V. Tài sản dài hạn khác 260 450,103,325 821,749,681
  1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 450,103,325 821,749,681

tæng céng tµI s¶n (270 = 100 + 200) 270 279,364,168,969 310,101,539,923

NGUỒN VỐN
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a - nî ph¶i tr¶ (300 = 310 + 330) 300 233,420,739,391 270,107,126,783
I. Nợ ngắn hạn 310 205,141,168,283 227,095,982,853
  1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.15 62,813,727,125 96,901,548,267
  2. Phải trả người bán 312 34,891,029,407 31,524,928,143
  3. Người mua trả tiền trước 313 381,246,035 175,202,835
  4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.16 13,338,132 13,443,180
  5. Phải trả người lao động 315 7,912,899,466 1,568,714,386
  6. Chi phí phải trả 316 V.17 137,510,250 40,000,000
  9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 V.18 98,990,421,393 96,871,149,567
  10. Dự phòng phải trả ngắn hạn 320
  11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 996,475 996,475
II. Nợ dài hạn 330 28,279,571,108 43,011,143,930
  4. Vay và nợ dài hạn 334 V.20 28,142,008,760 42,858,304,307
  5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 V.21
  6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336 137,562,348 152,839,623
  7.Dự phòng phải trả dài hạn 337

B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430) 400 45,943,429,578 39,994,413,140
I. Vốn chủ sở hữu 410 V.22 45,943,429,578 39,994,413,140
  1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 100,000,000,000 100,000,000,000
  2. Thặng dư vốn cổ phần 412 640,000,000 640,000,000
  6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 392,302,983 (323,469,579)
  7. Quỹ đầu tư phát triển 417 503,856,220 503,856,220
  8. Quỹ dự phòng tài chính 418 351,688,967 351,688,967
  9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419
  10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 (55,944,418,592) (61,177,662,468)

Tæng céng nguån vèn (440 = 300 + 400) 440 279,364,168,969 310,101,539,923

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
5.-Ngoại tệ các loại : 31/12/2010          31/12/2009

− USD 435.285,84          209.111,32

− EURO        747,38                 648,22

− Yên Nhật                                    200,00

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Năm 2010

       Đơn vị tính:.VNĐ.

CHỈ TIÊU
Mã
số

Thuyết
minh Năm nay Năm trước

1 2 3 4 5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 VI.25 597,466,795,164 484,694,536,081
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02 1,791,459 583,629,543
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp

dịch vụ (10 = 01 - 02)
10

597,465,003,705 483,810,906,538
4. Giá vốn hàng bán 11 VI.27 531,554,229,118 459,193,338,618
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp

dịch vụ (20 = 10 - 11)
20

65910774587 24617567920
6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 VI.26 15,694,268,488 12,546,275,770
7. Chi phí tài chính 22 VI.28 24,424,079,660 23,499,324,603
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- Trong đó: Chi phí lãi vay 23 23,230,746,761 23,029,236,522
8. Chi phí bán hàng 24 37,461,219,975 45,152,169,954
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 15,562,088,194 9,027,401,460
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
     {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}

30
4,157,655,246 (40,515,052,327)

11. Thu nhập khác 31 1,157,565,082 584,652,844
12. Chi phí khác 32 81,976,452 1,033
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 40 1,075,588,630 584,651,811
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
      (50 = 30 + 40)

50
5,233,243,876 (39,930,400,516)

15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 VI.30
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 VI.30
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh
nghiệp (60 = 50 – 51 - 52)

60

18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) 70 0,523 (3,993)

II.-Một số chỉ tiêu chủ yếu :
1.-Tình hình tồn kho một số hàng hoá , vật tư ,công cụ chủ yếu :

    ĐVT: tấn /1.000VNĐ
STT Tên hàng hoá, vật tư Số lượng Đơn giá Thành tiền

1 Nguyên liệu thức ăn thủy sản (các loại) 2,791.20 7,589.25 21,183,093.26

2 Thành phẩm thức ăn thủy sản (các loại) 106.55 7,939.04 845,904.98

3 Nhiên liệu 116.58 270,190.37

4 Thuốc thủy sản 283,786.11

5 Hoá chất, phụ gia ... 273,405.61

6 Phụ phẩm 194,542.85

7 Phụ tùng, vật tư 22,420.00

8 Công cụ, dụng cụ, bao bì , BHLĐ 1,657,883.52

9 Chi phí dở dang nuôi cá 34,147,444.80

10 Thành phẩm cá filet các loại 751.15 34,502.27 25,916,209.25

12 Hàng hoá Thức ăn TS 22%,26%,30% độ đạm 423.14 8,046.27 3,404,658.84

Tổng cộng : 88,199,539.60

Trong tình hình giá cả tăng cao như hiện nay, lượnghàng tồn kho của công
ty là phù hợp đảm bảo cho công ty hoạt động liên tục .

2.- Công nợ phải thu :  51.649.452.635đ
- Phải thu khách hàng  :         51.102.909.135đ
- Trả trước cho người bán :              501.774.500đ
- Các khoản phải thu khác :      44.769.000đ

3.-Chi tiết nợ phải trả :                                       233.420.739.391đ
3.1- Vay và nợ ngắn hạn :                                       62.813.727.125đ
+Vay ngân hàng :                                                   50.561.959.151đ
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+Vay đối tượng khác 1.969.800.302đ
+Nợ dài hạn đến hạn trả :                             10.281.967.672đ
3.2-Phải trả người bán :                              34.891.029.407đ
3.3-Người mua trả tiền trước :                                     381.246.035đ
3.4-Phải trả người lao động :                                     7.912.899.466đ
3.5-Phải trả Tổng công ty LTMN:                           93.258.870.584đ
3.6-Phải trả tiền ký quỹ  :                                           4.270.000.000đ
3.7-Bảo hành công trình và dự thầu      577.380.111đ
3.8-Phải trả các khoản khác :                                         898.505.305đ
3.9- Chi phí phải trả :                     137.510.250đ
3.10-Vay dài hạn :                                                     28.142.008.760đ
3.11-Dự phòng trợ cấp mất việc làm :                           137.562.348đ
4.-Tình hình nộp ngân sách :
*/- Thuế GTGT :
- Thuế GTGT còn được khấu trừ, hoàn lại đầu kỳ:      6.935.175.450đ

- Thuế GTGT được khấu trừ phát sinh :                      20.675.627.371đ
- Thuế GTGT được khấu trừ, đã hoàn lại,hàng

mua trả lại và không được khấu trừ :              24.932.434.007đ
+Thuế GTGT đã khấu trừ  :               6.653.025.891đ
+Thuế GTGT đã hoàn lại :              18.138.621.913đ
+Thuế GTGT không được khấu trừ:     140.786.203đ

- Thế GTGT còn được khấu trừ, hoàn lai :                  2.678.368.814đ
*/- Thuế thu hập doanh nghiệp : Số nộp thừa : - 25.983.823đ
*/-Thuế thu hhập cá nhân :
- Số còn phải nộp năm trước :                               13.443.180đ
- Số phát sinh phải nộp trong kỳ :                   154.021.414đ
- Số đã nộp trong kỳ :                   154.126.462đ
- Số còn phải nộp chuyển năm sau :           13.338.132đ

*/- Các loại thuế khác đã nộp (môn bài, nhà đất...) :     1.521.968.423đ
*/-Tiền thuê đất đã nộp :                   454.656.000đ
5.-Quỹ tiền lương :
- Số dư đầu kỳ  :      1.568.714.386đ
- Số trích trong kỳ (100% theo đơn giá):              39.601.000.000đ
- Số chi trong kỳ  :              33.256.814.920đ
- Số còn lại cuối kỳ :                7.912.899.466đ

6.- Vốn Chủ sở hữu :
- Vốn đầu tư của Chủ sở hữu :            100.000.000.000đ
- Thặng dư vốn cổ phần :                   640.000.000đ
- Chênh lệch tỉ giá hối đoái :                   392.302.983đ
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- Quỹ đầu tư phát triển :                   503.856.220đ
- Quỹ dự phòng tài chính :         351.688.967đ
- Lổ lủy kế - 55.944.418.592đ

7.- Chi phí bán hàng và Quản lý :                             53.023.308.169đ
- Chi phí nhân viên :                                              11.375.137.116đ

- Chi phí bao bì, vật liệu :                                    13.450.397.088đ
- Chi phí vật liệu quản lý, đồ dùng văn phòng :                 473.086.875đ
- Chi phí khấu hao TSCĐ :                                           1.085.950.030đ
- Thuế, phí,lệ phí :                                                              233.328.000đ
- Chi phí dịch vụ mua ngoài :                                        22.974.588.811đ
- Chi hội nghị, tiếp khách , quảng cáo :                           1.019.513.703đ
- Chi phí khác  :                                                                2.411.306.546đ

III/.-Nhận xét và kiến nghị :
Qua thẩm định báo cáo tài chính năm 2010 của công ty, Ban kiểm soát có

ý kiến nhận xét như sau :
1/-Về kết quả kinh doanh :
Hoạt động sản xuất kinh doanh thủy sản của công ty năm 2010 đã bước

đầu khởi sắc nhưng chưa mang lại hiệu quả, chưa đủ bù đắp chi phí do các
nguyên nhân chủ yếu sau :

+ Giá cá filet xuất khẩu đứng ở mức thấp trong thời gian dài, chỉ tăng chút
ít vào quí 4 nhưng tất cả các chi phí đầu vào đều tăng, lãi suất vay vốn tăng …

+ Hàng tồn kho năm 2009 chuyển sang còn cao, công ty còn phải chịu
thêm khoản phí lưu kho và lãi vay ngân hàng lớn.

+ Do công ty bị lổ lủy kế đến cuối năm 2010 còn 55,9 tỷ đồng, do đó
khoản đầu tư tài sản cố định còn thiếu nguồn đến cuối năm 2010 là 76 tỷ đồng,
công ty vẫn phải trả khoản lãi vay này làm cho chi phí tăng cao.

Hoạt động SXKD năm 2010 có hiệu quả 5,2 tỷ đồng là do có kinh doanh
thêm mặt hàng gạo .

 Để hoạt động sản xuất kinh doanh chính của công ty dần đi vào ổn định
và có lãi công ty cần tập trung quan tâm hơn nữa đến công tác thực hành tiết
kiệm chống lãng phí ở tất cả các khâu, kiểm soát tốt chất lượng nguyên liệu mua
vào, tăng cường kiểm soát từ vùng nuôi đến khâu chế biến , tăng cường các biện
pháp giám sát kỹ thuật, chăm sóc từ lúc thả nuôi đến khi thu hoạch, thực hiện
các biện pháp hạ giá thành sản phẩm, tăng chất lượng cá nuôi, học tập kinh
nghiệm của các đơn vị bạn trong cùng ngành để vùng nuôi có hiệu quả tạo được
sự bền vững trong hoạt động của công ty .

                                                           Năm 2010              Năm 2009
-Tỷ lệ nợ phải trả / Tổng tài sản :        0,84 lần                    0,87 lần
-Tỷ lệ nợ phải trả /Vốn chủ sở hửu :    5,08 lần                    6,75 lần
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Do công ty bị lổ nên các khoản vốn lưu động dùng cho hoạt động sản xuất
kinh doanh của công ty đều là sử dụng vốn vay. Trong tình hình lạm phát hiện
nay, công ty cần phải cân đối, tính toán sử dụng có hiệu quả vốn vay, tích cực
quay vòng vốn, không để tồn đọng làm tăng chi phí lãi vay .

2/-Về việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông , Hội
đồng quản trị:

Mặc dù tình hình kinh doanh còn gặp rất nhiều khó khăn do giá cả xuất
khẩu luôn duy trì ở mức thấp, chỉ tăng lên chút ít vào cuối năm, nhưng đồng thời
giá nguyên liệu cũng tăng cao, các chi phí đầu vào đều tăng, lãi suất vay vốn
tăng … nhưng Ban điều hành của công ty cũng thể hiện tốt vai trò lãnh đạo công
ty, hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 của công ty đã có lãi, thực hiện tốt
Điều lệ tổ chức của công ty. Tuy nhiên do Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm
2010 chưa sát với tình hình thực tế của công ty nên nhiều chỉ tiêu công ty đều
thực hiện không đạt, chỉ tiêu lợi nhuận chỉ đạt : 26,17% so với Nghị quyết .

Công ty hiện có hơn 170 cổ đông, theo quy định của Luật Chứng khoán
công ty là công ty đại chúng, do đó trong công tác điều hành đề nghị lãnh đạo
công ty thực hiện công bố thông tin theo đúng thông tư số 09/2010/TT-BTC
ngày 15/01/2010 về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và thực hiện
các quy định của pháp luật về công ty đại chúng.

Trong năm 2011 đề nghị HĐQT và Ban Điều hành công ty  xây dựng kế
hoạch sát với tình hình thực tế của thị trường và khả năng của công ty để kế
hoạch có tính khả thi cao nhất .

Trên đây là thẩm định báo cáo tài chính  năm 2010 của Ban kiểm soát.
  Kính trình Đại hội đồng cổ đông  xem xét .

                           T/M BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
     TRƯỞNG BAN

Nơi nhận:
- HĐQT Công ty;
- Lưu BKS Công ty;

                                                                                          HUỲNH VĂN TRANH


